
STT MÃ SV LỚP
Số tín chỉ 

ĐK

Học phí 

đã nộp

Loại

 Học bổng
THÀNH TIỀN Ghi chú

1 2321144725 Nguyễn Quốc Toàn K23CMU_TTT 6 3.750.000 100% 3.750.000

2 2321144726 Nguyễn Hữu Tường K23CMU_TTT 5 3.125.000 100% 3.125.000

3 2321145319 Nguyễn Văn Minh Tới K23CMU_TTT 5 3.125.000 100% 3.125.000

4 2321720641 Nguyễn Nhật Nam K23DLL 5 2.250.000 100% 2.250.000

5 2221128422 Huỳnh Tấn Dũng K22CMU-TPM 6 3.750.000 100% 3.750.000

6 2121218487 Mai Tấn Thân K21PSU QTH4 12 6.750.000 100% 6.750.000

7 2121110410 Nguyễn Triệu Vỹ K21CMU-TPM 5 2.812.500 100% 2.812.500

8 2120357514 Hoàng Thị Mỹ Linh K21VQH 12 5.400.000 100% 5.400.000

9 2320528949 Vũ Quỳnh Mỹ Duyên K23YDH1 5 3.906.250 30% 1.171.875

10 2321722354 Nguyễn Xuân Văn K23DLL 10 4.500.000 30% 1.350.000

11 2321240639 Đặng Quốc Bình K23PSU QNH 2 1.250.000 100% 1.250.000

12 2320140903 Nguyễn Tấn Thông K23CMU_TTT 3 1.875.000 100% 1.875.000

13 2321144787 Đinh Quốc Việt K23CMU-TPM 3 1.875.000 100% 1.875.000

14 23211212033 Huỳnh Đắc Vinh K23CMU-TPM 4 2.500.000 30% 750.000

Tổng số SV: 14 39.234.375

Tổng tiền: Ba mươi chín triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi lăm đồng Đà Nẵng, ngày  27  tháng 10 năm 2018
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